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KẾT QUẢ CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING NĂM HỌC 2021 - 2022 
 

GIẢI NHẤT 

 

TT Khối Tên bài giảng Tác giả/nhóm tác giả Đơn vị 

1.  
Khối ĐH&SĐH 

Ngành KHTN&KT 

Bài giảng: Xác suất và thống kê 

Học phần: Xác suất và thống kê 
Lê Văn Thành 

Trường Sư phạm - Khoa 

Toán học 

2.  

Khối ĐH&SĐH 

Ngành 

KHXH&NV 

Bài giảng: Sử dụng lời nói phi ngôn ngữ và phi ngôn ngữ 

trong trình bày báo cáo 

Học phần: Nhập môn ngành Sư phạm 

Ngô Thị Như Thơ 

Nguyễn Mạnh Hùng 

Võ Văn Đăng 

Khoa Giáo dục Thể chất 

3.  Khối THPT 
Unit 1: Reading 

Môn: Tiếng Anh lớp 12 
Nguyễn Thị Trang Nhung Trường THPT Chuyên 

4.  Khối Tiểu học 
Bài học: Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra? 

Môn học: Khoa học lớp 4 

Hoàng Thị Thanh Lan 

Nguyễn Thị Cẩm Trang 

Trường Thực hành Sư 

phạm 

 

 

GIẢI NHÌ 

 

TT Khối Tên bài giảng Tác giả/nhóm tác giả Đơn vị 

1.  

Khối ĐH&SĐH 

Ngành KHTN và 

Kỹ thuật 

Bài giảng: Vật dẫn trong trường điện tĩnh 

Học phần: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
Đỗ Mai Trang 

Viện Kỹ thuật và Công 

nghệ 

2.  

Khối ĐH&SĐH 

Ngành 

KHXH&NV 

Bài giảng: Lạm phát 

Học phần: Kinh tế vĩ mô 

Nguyễn Thị Thúy Vinh 

Trần Thị Hồng Lam 

Nguyễn Văn Quỳnh 

Trường Kinh tế - Khoa 

Kinh tế 

3.  Khối THPT 

Bài học: Chủ đề "axit cacboxylic", chương "anđehit-xeton-

axit cacboxylic" 

Môn: Hóa học lớp 11 

Hoàng Đình Khánh Trường THPT Chuyên 
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4.  Khối TH Cơ sở 
Bài học: Văn bản - Chuyện cổ tích về loài người 

Ngữ văn lớp 6 

Bùi Thị Thanh 

Trần Hoài Thương 

Trường Thực hành Sư 

phạm 

5.  Khối Tiểu học 
Bài học: Các số 6, 7, 8, 9, 10 

Môn học: Toán lớp 1 

Nguyễn Thị Phương Thảo 

Nguyễn Thị Hương 

Trần Thị Xô 

Trường Thực hành Sư 

phạm 

 

 

GIẢI BA 

 

TT Khối Tên bài giảng Tác giả/nhóm tác giả Đơn vị 

1.  

Khối ĐH&SĐH 

Ngành KHTN&KT 

Bài giảng: Tổ chức các hoạt động trong bài học STEM 

Học phần: Thiết kế và tổ chức chủ đề giáo dục STEM 

trong dạy học Sinh học 

Nguyễn Đình Nhâm 

Lê Quang Vượng 

Trần Thị Gái 

Trường Sư phạm - Khoa 

Sinh học 

2.  
Bài giảng: Tìm hiểu ngành Sư phạm Hoá học 

Học phần: Nhập môn Sư phạm 

Nguyễn Thị Diễm Hằng 

Nguyễn Thị Phương Thảo 

Trường Sư phạm - Khoa 

Hóa học 

3.  
Bài giảng: Nhập môn Tôpô 

Học phần: Tôpô đại cương 
Nguyễn Hữu Quang 

Trường Sư phạm - Khoa 

Toán học 

4.  

Khối ĐH&SĐH 

Ngành 

KHXH&NV 

Bài giảng: Khái niệm, đặc trưng và hệ thống thể loại 

Học phần: Văn học dân gian Việt Nam 
Nguyễn Thị Thanh Trâm 

Trường Sư phạm - Khoa 

Ngữ Văn 

5.  
Chương 7: Pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt 

Học phần: Luật Tài chính 
Nguyễn Thị Hồng Nhật 

Trường KHXH&NV - 

Khoa Luật Kinh tế 

6.  
Bài giảng: Truyện cổ Andersen 

Học phần: Văn học thiếu nhi 
Phan Thị Quỳnh Trang 

Trường Sư phạm - Khoa 

GD Mầm non 

7.  

Khối THPT 

Concept of volume of polyhedron 

Geometry 12 
Nguyễn Trần Lâm Trường THPT Chuyên 

8.  
Bài 9 - Quy luật Menđen: Quy luật phân ly độc lập 

Môn học: Sinh học lớp 12 
Trần Thị Thu Dung Trường THPT Chuyên 

9.  

Khối TH Cơ sở 

Unit 3. Friends 

Môn học: Tiếng Anh lớp 6 

Dương Thị Kim Liên 

Đặng Thị Phương Thảo 

Nguyễn Hà Trang 

Trần Minh Thúy 

Trường Thực hành Sư 

phạm 

10.  
Bài 3: Yêu thương và chia sẻ - Tiết 1. Gió lạnh đầu mùa 

Môn học: Ngữ văn lớp 6 

Trương Thị Lệ Thủy 

Nguyễn Thị Vân 

Trường Thực hành Sư 

phạm 
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11.  
Khối Tiểu học 

Bài học: Quý trọng đồng tiền 

Môn học: Hoạt động trải nghiệm lớp 2 

Hồ Khánh Ly 

Phạm Thị Thu Thủy 

Nguyễn Trâm Anh 

Trường Thực hành Sư 

phạm 

12.  
Bài học: Học vần: âm - âp 

Môn học: Tiếng việt lớp 1 

Dương Thị Cẩm Vân 

Phan Khánh Linh 

Trường Thực hành Sư 

phạm 

 

 

GIẢI KHUYẾN KHÍCH 

 

TT Khối Tên bài giảng Tác giả/nhóm tác giả Đơn vị 

1.  

Khối ĐH&SĐH 

Ngành KHTN&KT 

Bài giảng: Phương pháp vector không gian 

Học phần: Truyền động điện 
Mai Thế Anh 

Viện Kỹ thuật và Công 

nghệ 

2.  
Bài giảng:  Sinh quyển 

Học phần: Cơ sở tự nhiên và xã hội 

Đào Thị Minh Châu 

Nguyễn Thị Việt 

Lê Thị Hương 

Trường Sư phạm - Khoa 

Sinh học 

3.  

Bài giảng: Sự chín và ứng dụng trong công nghệ sau thu 

hoạch nông sản 

Học phần: Công nghệ chế biến nông sản 

Trần Phương Chi 
Viện Công nghệ Hóa 

sinh - Môi trường 

4.  
Bài giảng: Thi công cầu vượt sông 

Học phần: Xây dựng cầu 
Võ Trọng Cường Khoa Xây dựng 

5.  

Khối ĐH&SĐH 

Ngành 

KHXH&NV 

Bài giảng: Dịch văn bản khoa học kỹ thuật 

Học phần: Biên dịch nâng cao 
Dương Đức Ánh 

Khoa SP Ngoại ngữ 

 

6.  
Bài giảng: Kế toán thuế Tiêu thụ đặc biệt 

Học phần: Kế toán thuế 

Phan Nhật Linh 

Phạm Thị Kim Yến 

Trường Kinh tế - Khoa 

Kế toán 

7.  

Unit 2: Games. Lesson 1: Vocabulary Preview + Speaking 

Practice 

Học phần: Nghe Nói tiếng Anh 2 

Đặng Thị Nguyên Khoa SP Ngoại ngữ 

8.  
Bài giảng: Khái niệm tham vấn 

Học phần: Tham vấn trong công tác xã hội 

Võ Thị Cẩm Ly 

Phùng Văn Nam 

Nguyễn Thị Hoài An 

Trường KHXH&NV - 

Khoa Du lịch và Công 

tác xã hội 

9.  Khối THPT 
Bài học: Lực hấp dẫn 

Môn học: Vật lý lớp 10 
Hồ Hải Quang Trường THPT Chuyên 

10.  Khối TH Cơ sở 
Bài học: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông 

Môn học: Toán lớp 9 

Nguyễn Thúy Hằng 

Nguyễn Đức Nghĩa 

Trường Thực hành Sư 

phạm 
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11.  Khối Tiểu học 
Bài học: Tìm hiểu các nhóm quyền của trẻ em 

Môn học: Kỹ năng sống lớp 3, 4, 5 
Hứa Thị Hải Yến 

Trường Thực hành Sư 

phạm 
 

 

GIẢI BÀI GIẢNG E-LEARNING ĐẠT CẤP ĐỘ 2 

 

TT Giải thưởng Tên bài giảng Tác giả/nhóm tác giả Đơn vị 

1.  
Bài giảng E-learning 

đạt cấp độ 2 
Khái quát về ngành sư phạm 
Học phần: Nhập môn Ngành Sư phạm 

Nguyễn Thị Trang Thanh 

Hoàng Tăng Đức 

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 

Thái Thị Hồng Lam 

Trần Huyền Trang 

Ngô Thị Như Thơ 

Nguyễn Tiến Dũng 

Nguyễn Thị Quỳnh Anh 

 

 

 

GIẢI BÌNH CHỌN TRÊN MẠNG XÃ HỘI 

 

TT Giải thưởng Tên bài giảng Tác giả/nhóm tác giả Đơn vị 

1.  Giải Nhất 
Bài giảng: Truyện cổ Andersen 

Học phần: Văn học thiếu nhi 
Phan Thị Quỳnh Trang  

2.  Giải Nhì 
Bài giảng: Kế toán thuế Tiêu thụ đặc biệt 

Học phần: Kế toán thuế 

Phan Nhật Linh 

Phạm Thị Kim Yến 
 

3.  Giải Ba 

Unit 2: Games. Lesson 1: Vocabulary Preview + Speaking 

Practice 

Học phần: Nghe Nói tiếng Anh 2 

Đặng Thị Nguyên  

 

 

GIẢI TẬP THỂ 

 

TT Giải thưởng Đơn vị   

1.  Giải Nhất Trường Thực hành Sư phạm   

2.  Giải Nhì Trường Sư phạm   

3.  Giải Ba Trường THPT Chuyên   
 


